TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM           PHÒNG THANH TRA                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        

   *

   Số: 25/BC-TTr                                                   Đà Nẵng, ngày 25 tháng 9 năm 2020
THỐNG KÊ SỐ LIỆU SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

 THÁNG 9/2020
Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân
	STT
	Nội dung
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Họp bộ môn
	 
	 

	1.1.
	Số bộ môn họp đủ giờ
	6
	Họp đủ giờ: 4 giờ/tháng

	1.2.
	Số bộ môn họp vượt giờ
	0
	 

	1.3.
	Số bộ môn họp thiếu giờ
	25
	 

	1.4.
	Số bộ môn không họp
	31
	 

	 
	(Danh sách bộ môn không tổ chức họp: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN QUẢN TRỊ, QTKD TỔNG HỢP, THƯƠNG MẠI, MARKETING, TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG, PSU, KHÁCH SẠN, PSU NHÀ HÀNG, LỮ HÀNH, SỰ KIỆN & GIẢI TRÍ, BÁO CHÍ & TRUYỀN THÔNG, VĂN HÓA DU LỊCH, LUẬT KINH TẾ, MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HCM & LỊCH SỬ ĐCSVN, CMU, CSU, CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG, XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG, CƠ SỞ TIN HỌC & HỆ THỐNG THÔNG TIN, KỸ THUẬT MẠNG, HỆ THỐNG SỐ, ĐIỆN - ĐIỆN TỬ CHUẨN PNU, CƠ ĐIỆN TỬ CHUẨN PNU, XÁC SUẤT - THỐNG KÊ, DƯỢC LÝ- DƯỢC LÂM SÀNG, Y CƠ SỞ & BÀO CHẾ-CÔNG NGHIỆP DƯỢC, PHÁP CHẾ & QUẢN LÝ KINH TẾ-DƯỢC, DƯỢC LIỆU-DƯỢC CỔ TRUYỀN-THỰC VẬT DƯỢC, GDTC).
	 
	 

	2
	Thao giảng
	 
	 

	2.1.
	Số GV thao giảng:
	1
	 

	2.2.
	Số trợ giảng thao giảng
	3
	 

	2.3.
	Số bộ môn không tổ chức thao giảng:
	59
	 

	 
	(Danh sách bộ môn không tổ chức thao giảng:  KẾ TOÁN TÀI CHÍNH, KIỂM TOÁN, KẾ TOÁN QUẢN TRỊ, QTKD TỔNG HỢP, THƯƠNG MẠI, MARKETING, TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG, PSU, KHÁCH SẠN, PSU NHÀ HÀNG, LỮ HÀNH, SỰ KIỆN & GIẢI TRÍ, AV BIÊN PHIÊN DỊCH, AV DU LỊCH, AV TỔNG QUÁT, TIẾNG TRUNG CHUYÊN NGỮ, QUAN HỆ QUỐC TẾ, VĂN HÓA DU LỊCH, LUẬT KINH TẾ, TƯ PHÁP, LÝ LUẬN-HIẾN PHÁP-HÀNH CHÍNH, MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HCM & LỊCH SỬ ĐCSVN, CMU, PSU, CSU, KỸ THUẬT CƠ SỞ, CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG, XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG, CƠ SỞ KIẾN TRÚC & NỘI THẤT, KIẾN TRÚC & QUY HOẠCH, CNPM, CƠ SỞ TIN HỌC & HỆ THỐNG THÔNG TIN, KỸ THUẬT MẠNG, ĐIỆN, HỆ THỐNG SỐ, ĐIỆN - ĐIỆN TỬ CHUẨN PNU, CƠ ĐIỆN TỬ CHUẨN PNU, QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG, CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG, TOÁN, VẬT LÝ, HÓA, XÁC SUẤT - THỐNG KÊ, THĐD, ĐIỀU DƯỠNG HỆ NỘI, ĐIỀU DƯỠNG HỆ NGOẠI, ĐD CƠ BẢN, ĐD NCT, TIỀN LÂM SÀNG, Y TẾ CÔNG CỘNG, DƯỢC LÝ- DƯỢC LÂM SÀNG, Y CƠ SỞ & BÀO CHẾ-CÔNG NGHIỆP DƯỢC, PHÁP CHẾ & QUẢN LÝ KINH TẾ-DƯỢC, THỰC HÀNH DƯỢC KHOA & KỸ NĂNG NGHỀ, DƯỢC LIỆU-DƯỢC CỔ TRUYỀN-THỰC VẬT DƯỢC, HÓA DƯỢC- HÓA LÝ- HÓA HỮU CƠ, PHÂN TÍCH - KIỂM NGHIỆM - ĐỘC CHẤT, GDTC ).
	 
	 

	3
	Dự giờ:
	 
	 

	3.1.
	Số GV dự giờ:
	20
	 

	3.2.
	Số trợ giảng dự giờ:
	3
	 

	3.3.
	Số bộ môn không tổ chức dự giờ
	53
	 

	 
	(Danh sách bộ môn không tổ chức dự giờ: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH, KIỂM TOÁN, KẾ TOÁN QUẢN TRỊ, QTKD TỔNG HỢP, THƯƠNG MẠI, MARKETING, TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG, PSU, KHÁCH SẠN, PSU NHÀ HÀNG, LỮ HÀNH, SỰ KIỆN & GIẢI TRÍ, AV BIÊN PHIÊN DỊCH, AV DU LỊCH, AV TỔNG QUÁT, QUAN HỆ QUỐC TẾ, VĂN HÓA DU LỊCH, LUẬT KINH TẾ, TƯ PHÁP, LÝ LUẬN-HIẾN PHÁP-HÀNH CHÍNH, MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HCM & LỊCH SỬ ĐCSVN, CMU, PSU, CSU, KỸ THUẬT CƠ SỞ, CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG, XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG, CNPM, CƠ SỞ TIN HỌC & HỆ THỐNG THÔNG TIN, KỸ THUẬT MẠNG, CƠ ĐIỆN TỬ CHUẨN PNU, QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG, CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG, TOÁN, VẬT LÝ, HÓA, XÁC SUẤT - THỐNG KÊ, THĐD, ĐIỀU DƯỠNG HỆ NỘI, ĐIỀU DƯỠNG HỆ NGOẠI, ĐD CƠ BẢN, ĐD NCT, TIỀN LÂM SÀNG, Y TẾ CÔNG CỘNG, DƯỢC LÝ- DƯỢC LÂM SÀNG, Y CƠ SỞ & BÀO CHẾ-CÔNG NGHIỆP DƯỢC, PHÁP CHẾ & QUẢN LÝ KINH TẾ-DƯỢC, THỰC HÀNH DƯỢC KHOA & KỸ NĂNG NGHỀ, DƯỢC LIỆU-DƯỢC CỔ TRUYỀN-THỰC VẬT DƯỢC, HÓA DƯỢC- HÓA LÝ- HÓA HỮU CƠ, PHÂN TÍCH - KIỂM NGHIỆM - ĐỘC CHẤT, GDTC).
	 
	 

	4
	Cố vấn học tập
	 
	 

	4.1.
	Tổng số lượt CVHT:
	117
	 

	5
	Họp sau giao ban
	 
	Không có lịch họp 
giao ban toàn trường

	6
	Số liệu khác
	 
	 

	6.1.
	Số GV chuyên không tham gia bất kỳ hoạt động chuyên môn nào
	276
	TK, PK, TBM, PBM, GV.

	6.2.
	Số GV kiêm nhiệm không tham gia bất kỳ hoạt động chuyên môn nào
	64
	GVKN, CBKN

	6.3.
	Số trợ giảng không tham gia bất kỳ hoạt động chuyên môn nào
	40
	TG,TGKN,CVKN
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